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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 12/05/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.6 20:11 23:00
1.3 03:00 06:45
3.2 10:30 14:00
2 16:50 20:45

2.7 22:03 01:15
1.5 04:09 07:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Long ERAMUS EFFORT 8.6 142 9,562 P/s1 - CL4-5 01:30 //0400 tt
xấu AB02-08

2 P.Hải YM HORIZON 7.4 169 15,167 P/s1 - CL5 02:30 //0500 tt
xấu A1-A6

3 Duyệt GLORY 55 3 58 399 P/s1 - TL
CL7 02:00 08

4 Th.Hùng KOTA RANCAK 8 146 9,678 P/s1 - CL7 02:30 //0630 tt
xấu A3-TM

5 Hà MONICA 8.7 173 17,801 P/s3 - BNPH 09:00 //1200 A2-A5

6 K.Toàn SAN PEDRO 9.6 172 16,880 P/s3 - CL4 10:00 //1230 A1-A6

7 N.Trường YONG SHENG 98 7.5 122 7,921 H25 - TCHP 09:30 MP, SR 01-12

8 Đ.Chiến INCHEON VOYAGER 10.5 196 27,828 P/s3 - CL4-5 10:30 //1300 A2-A5

9 P.Cần - Vinh YM CELEBRITY 10.5 210 32,720 P/s3 - BP7 10:30
Thả neo
tăng cường
dây

A1-A6

10 N.Tuấn ANBIEN BAY 9.6 172 17,515 P/s3 - CL1 08:30 // A2-A5

11 Quang MIYUNHE 9.7 183 16,738 P/s3 - CL7 16:00 Cano DL A1-A6

12 Đảo SAWASDEE DENEB 10 172 18,072 P/s3 - CL1 18:30 //2130 A2-A5

13 N.Hoàng PIANO LAND 8.3 261 69,840 CR1 - P/S 14:00 QTCR

14 N.Cường MILD CONCERTO 8.6 148 9,929 H25 - TCHP 21:00 ĐX,SR


